
STT
Mã sinh 

viên
Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Đối tượng Đề nghị hưởng chính sách Ghi chú

1 20020342 Trần Văn Tư 19/10/2000 Cao lan Sinh viên là DTTS, thuộc hộ nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

2 20020365 Trần Xuân Bách 12/02/2002 Mường Sinh viên là DTTS, thuộc cận nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

3 20020444 Phạm Anh Minh 27/06/2002 Mường Sinh viên là DTTS, thuộc cận nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

4 20020453 Đàm Thị Hồng Ngọc 27/11/2002 Tày Sinh viên là DTTS, thuộc cận nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

5 20020552 Bùi Hồng Quân 9/19/2002 Mường Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

6 20020728 Phàn Huyền Trang 25/09/2002 Dao Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

7 20020881 Hà Hồng Dương 21/01/2002 Mường Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

8 20021408 Lê Thị Cẩm Nhung 16/05/2002 Kinh Sinh viên mồ côi cả bố và mẹ Miễn học phí (SV CTĐT TT23) Đủ hồ sơ

9 20021430 Nông Ngọc Sơn 12/10/2002 Tày Sinh viên là DTTS, thuộc hộ nghèo Miễn học phí (SV CTĐT TT23) Đủ hồ sơ

10 21020773 Đinh Thị Mai Linh 25/07/2003 Nùng Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

11 21020775 Bùi Đức Luân 09/10/2003 Mường Sinh viên là DTTS, thuộc hộ nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

12 21020798 Đinh Anh Tùng 21/04/2003 Mường Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

13 21021003 Bùi Thành Lương 23/08/2001 Mường Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

14 21021257 Vàng A Vứ 17/10/2002 Mông Sinh viên là DTTS, thuộc hộ nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

15 21021656 Bàn Văn Hiếu 17/03/2002 Dao Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

16 21021657 Ma Công Hiệu 04/12/2002 Tày Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

17 21021660 Lương Phùng Nhâm 01/03/2002 Thái
Sinh viên là DTTS, thuộc cận nghèo, Sinh 

viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK
Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

18 22021180 Trần Văn Công 11/05/2003 Nùng Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

19 22021183 Bùi Đỗ Khôi Nguyên 05/12/2004 Mường Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

20 22021187 Lường Thị Hảo 28/10/2004 Nùng Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

21 22021195 Bằng Văn Chiến 24/03/2004 Sán Dìu Sinh viên là DTTS, thuộc cận nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

22 22021214 Triệu Minh Nhật 14/04/2004 Nùng Sinh viên là DTTS, thuộc hộ nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

23 22021215 Lương Mạnh Linh 27/11/2004 Nùng Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ
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24 22021519 Lê Hoàng Anh Lượng 03/06/2004 Tày Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

25 22021524 Hoàng Thái Sơn 01/06/2004 Tày Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

26 22022131 Lao Văn Hùng 01/08/2003 Tày Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

27 22022138 Nguyễn Quốc An 26/10/2004 Tày Sinh viên là DTTS, thuộc cận nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

28 22022140 Nguyễn Hoàng Phương 23/03/2004 Mường Sinh viên là DTTS, thuộc cận nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

29 22022574 Bùi Văn Khải 26/02/2004 Mường Sinh viên là DTTS, thuộc cận nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

30 22022673 Long Hoàng Vinh 30/08/2004 Tày Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

31 22024102 Vi Ngọc Trí 01/11/2003 Tày Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

32 22026528 Đỗ Hoài Nam 22/08/2003 Tày Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

33 22026529 Tống Việt Tùng 03/04/2003 Mường Sinh viên là DTTS, thuộc cận nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

34 22026536 Trương Đức Quang 11/10/2004 Mường Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

35 22027114 Bùi Đức Mạnh 04/02/2004 Mường Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

36 22027513 Phàn Quý Đường 04/04/2004 Dao Sinh viên là DTTS, thuộc cận nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

37 22028176 Mã Nguyễn Khánh Hùng 15/05/2004 Mông Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT TT23) Đủ hồ sơ

38 22028259 Hoàng Đức Dương 25/12/2004 Tày Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT TT23) Đủ hồ sơ

39 22028270 Nguyễn Quang Trung 07/08/2004 Tày Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT TT23) Đủ hồ sơ

40 23020017 Nguyễn Phú Cường 13/12/2005 Mường Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

41 23020080 Đinh Viết Huy 21/06/2005 Mường Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

42 23020682 Chẩu Khánh Ly 22/09/2005 Tày Sinh viên là DTTS, thuộc cận nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

43 23020748 Lục Văn Khoa 12/02/2005 Nùng Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ
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44 23020758 Bùi Anh Quân 25/08/2005 Mường Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

45 23020817 Võ Viết Hoàng 27/12/2005 Mường Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

46 23020849 Lê Thị Linh Nga 05/12/2005 Mông Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

47
23020977 Phạm Thị Thu Thùy 5/17/2005 Mường Sinh viên là DTTS, thuộc cận nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn)

Đủ hồ sơ

48 23021026 Đàm Đức Mạnh 2/22/2005 Hoa Sinh viên là DTTS, ở vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

49 23021121 Đinh Thị Huế 08/04/2005 Nùng Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn) Đủ hồ sơ

50 23021484 Đỗ Quang Cường 07/11/2005 Mường Sinh viên là DTTS, thuộc cận nghèo
Miễn học phí (SV CTĐT ĐMKTKT 

QH-2023)
Đủ hồ sơ

51 20020335 Kha Văn Thương 30/08/2001 Thái Sinh viên là DTTS, thuộc hộ nghèo Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn)
Hồ sơ còn 

thiếu

52 21021023 Tô Anh Quân 05/10/2003 Tày Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn)
Hồ sơ còn 

thiếu

53 22021577 Lê Văn Thành Long 30/07/2004 Kinh Sinh viên là con cán bộ bị TNLĐ Giảm 50% học phí (SV CTĐT chuẩn)
Hồ sơ còn 

thiếu

54 22025103 Dương Thành Huy 20/02/2003 Tày Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn)
Hồ sơ còn 

thiếu

55 23020677 Tạ Duy Khánh 28/04/2005 Mường Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn)
Hồ sơ còn 

thiếu

56 23020072 Nguyễn Minh Hoàng 28/07/2005 Mường Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn)
Hồ sơ còn 

thiếu

57 20020192 Nguyễn Văn Dũng 16/07/2002 Mường Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn)
Chưa nộp hồ 

sơ

58 23020164 Phạm Minh Thông 17/01/2005 Nùng Sinh viên là con cán bộ bị TNLĐ
Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn), 

Giảm 50% học phí (SV CTĐT chuẩn)

Chưa nộp hồ 

sơ

59 20020005 Bùi Mạnh Cường 12/03/2002 Kinh Sinh viên bị khuyết tật Miễn học phí (SV CTĐT chuẩn)
Chưa nộp hồ 

sơ

60 23021107 Đồng Văn Hải 16/02/2005 Thái Sinh viên là DTTS, ở vùng III/vùng ĐBKK Giảm 70% học phí (SV CTĐT chuẩn)
Chưa nộp hồ 

sơ
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61 23021937 Dương Tuấn Minh 17/10/2005 Kinh Sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng
Miễn học phí (SV CTĐT ĐMKTKT 

QH-2023)

Chưa nộp hồ 

sơ

62 20021065 Phạm Văn Tỉnh 05/01/2002 Kinh

Sinh viên là DTTS, thuộc cận nghèo, Sinh 

viên mồ côi mẹ và bố không có khả năng nuôi 

dưỡng

Giảm 50% học phí (SV CTĐT chuẩn)
Chưa nộp hồ 

sơ

63 22025545 Phan Thị Thùy Linh 15/11/2004 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo Giảm 50% học phí (SV CTĐT TT23)
Không đạt 

yêu cầu


